
THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP

HÌNH

THỨC 

THI

KHÓA/ 

KHOA

SỐ 

LƯỢNG 

SV

PHÒNG 

THI

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
GHI CHÚ

015_LTJavaScrip_HK1.22-23_CD21CT.N1 26 A.401 1 26

015_LTJavaScrip_HK1.22-23_CD21CT.N3 31 A.402 1 31

015_LTJavaScrip_HK1.22-23_CD21CT.N4 28 A.403 1 28

015_LTJavaScrip_HK1.22-23_CD21CT.N5 29 A.404 1 29

Giao dịch đàm phán trong kinh doanh 025_GDĐPTKD_HK1.2223_CD21QT1 - 4 30 1 30

Kế toán thuế 025_KTT_HK1.2223_CD21KT1-3 6 1 6

015_TKAPQC_HK1.22-23_CD21DH1234_N1 37 1 37

015_TKAPQC_HK1.22-23_CD21DH1234_N2 34 1 34

Phát triển ứng dụng trên nền di động 015_PTUDTTBDĐ_HK1.22-23_CD21CM 15 A.202 1 15

015_LTJavaScrip_HK1.22-23_CD21CT.N6 30 A.401 1 30

015_LTJavaScrip_HK1.22-23_CD21CT.N7 24 A.402 1 24

015_LTJavaScrip_HK1.22-23_CD21CT.N8 27 A.403 1 27

015_LTJavaScrip_HK1.22-23_CD21CT.N10 27 A.404 1 27

Truyền thông marketing tích hợp 025_TTMTH_HK1.2223_MK&QT
Tiểu 

luận theo 
34 A.405 1 34

Xuất bản truyền thông 015_XBTT_HK1.22-23_CD21DH234 35 A.201 1 35

Chuyên đề 1 CĐ1_HK1.22-23 8 A.203 1 8

Hệ điều hành 015_HĐH_HK1.22-23 16 A.202 1 16

Hai 

14/11/2022

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

LỊCH THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2022 - 2023

Hệ Cao Đẳng Các Khóa

--- oOo ---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Sáng - Ca 1 (Từ 

07h30')

Sáng - Ca 2

(Từ 9h30')

Viết

A.405

Thiết kế ấn phẩm quảng cáo
Đồ án 

môn học

A.201

Đồ án 

môn học

Lập Trình JavaScript 1 Viết

Lập Trình JavaScript 1

Các 

khóa/ 

Các khoa



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP

HÌNH

THỨC 

THI

KHÓA/ 

KHOA

SỐ 

LƯỢNG 

SV

PHÒNG 

THI

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
GHI CHÚ

015_HTQLND _HK1.22-23_CD21CT.N4 28 1 28

015_HTQLND _HK1.22-23_CD21CT.N5 25 1 25

015_HTQLND _HK1.22-23_CD21CT.N6 26 1 26

015_HTQLND _HK1.22-23_CD21CT.N7 28 1 28

015_BTCSP_HK1.22-23_CD21DH1234_N1 19 1 19

015_BTCSP_HK1.22-23_CD21DH1234_N2 21 1 21

015_BTCSP_HK1.22-23_CD21DH1234_N3 25 1 25

Quan hệ công chúng 025_QHCC_HK1.2223_MK&QT

Tiểu 

luận theo 

nhóm

38 A.304 1 38

Thiết kế web 2 015_TKW2_HK1.22-23_CD21CT13 19 B.402 1 19

015_A.Networking_HK1.22-23_CD21LM_N2 30 1 30

015_A.Networking_HK1.22-23_CD21LM_N1 6 1 6

015_HTQLND _HK1.22-23_CD21CT.N8 33 1 33

015_HTQLND _HK1.22-23_CD21CT.N9 15 1 15

015_HTQLND _HK1.22-23_CD21CT.N10 23 1 23

015_HTQLND _HK1.22-23_CD21CT.N3 35 1 35

015_KXĐA_HK1.22-23_CD21DH1234_N1 33 1 33

015_KXĐA_HK1.22-23_CD21DH1234_N3 33 1 33

015_LTWPMC_HK1.22-23_CD21CT.N1 24 A.401 1 24

015_LTWPMC_HK1.22-23_CD21CT.N2 34 A.402 1 34

Các 

khóa/ 

Các khoa

Hai 

14/11/2022

Ba 

15/11/2022

Lập trình web phía máy chủ

Chiều - Ca 3 

(Từ 13h00')
Biên tập chỉnh sửa phim

Đồ án 

môn học

Các 

khóa/ 

Các khoa

Android Networking

Vấn đáp

Sáng - Ca 1 (Từ 

07h30')

Hệ thống quản lý nội dung (CMS) A.302

Các 

khóa/ 

Các khoa

Viết

A.302

A.301

B.204

A.301

Hệ thống quản lý nội dung (CMS)

Chiều - Ca 4 

(Từ 15h00')

Đồ án 

môn học

Kỹ xảo điện ảnh



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP

HÌNH

THỨC 

THI

KHÓA/ 

KHOA

SỐ 

LƯỢNG 

SV

PHÒNG 

THI

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
GHI CHÚ

015_LTWPMC_HK1.22-23_CD21CT.N4 24 A.403 1 24

015_LTWPMC_HK1.22-23_CD21CT.N5 29 A.404 1 29

Quản  trị nguồn nhân lực 025_QTNNL_HK1.2223_CD21QT1 - 4 26 A.405 1 26

Thiết kế mạch tích hợp 015_TKMTH_HK1.22-23_CD21CM 16 1 33

Truyền động điện TĐĐ_HK1.22-23_CD20DT 8 1 8

CCNA3 015_CCNA3_HK1.22-23_CD21TM1-2 10 1 10

Kế toán excel 025_KTE_HK1.2223_CD21KT1-3 6 1 6

Thiết kế 3D 015_TK3D_HK1.22-23_CD21DH234 32 B.204 1 32

015_LTWPMC_HK1.22-23_CD21CT.N7 25 A.401 1 25

015_LTWPMC_HK1.22-23_CD21CT.N8 31 A.402 1 31

015_LTWPMC_HK1.22-23_CD21CT.N9 30 A.403 1 30

015_LTWPMC_HK1.22-23_CD21CT.N10 31 A.404 1 31

Lập và phân tích báo cáo tài chính 025_LVPTBCTC_HK1.2223_CD21KT1-3 6 1 6

Marketing điện tử 025_MDT_HK1.2223_CD21MK1-3 +CD22MK1 25 1 25

Thiết kế layout Web 015_TKLW_HK1.22-23_CD21DH1 37 A.201 1 37

Mạng không dây 015_MKD_HK1.22-23_CD21TM1-2 8 A.203 1 8

Thiết kế phối cảnh 3D 015_TKPC3D_HK1.22-23_CD21DH1 34 A.202 1 34

Hệ thống giám sát mạng 015_HTGSM_HK1.22-23_CD21TM1-2 8 1 8

Các 

khóa/ 

Các khoa

Ba 

15/11/2022

Ba 

15/11/2022

Lập trình web phía máy chủ

Lập trình web phía máy chủ

Viết

Sáng - Ca 1 (Từ 

07h30')

Chiều - Ca 3 

(Từ 13h00')

Các 

khóa/ 

Các khoa

A.302

Các 

khóa/ 

Các khoa

B.402
Trên 

máy

Viết

A.405

Đồ án 

môn học

B.403
Trên 

máy

Sáng - Ca 2

(Từ 9h30')



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP

HÌNH

THỨC 

THI

KHÓA/ 

KHOA

SỐ 

LƯỢNG 

SV

PHÒNG 

THI

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
GHI CHÚ

015_LTA.CB_HK1.22-23_CD21LM_N2 11 1 11

015_LTA.CB_HK1.22-23_CD21LM_N1 27 B404 1 27

Hệ thống thông tin logistics 025_HTTTL_HK1.2223_CD21LG1 - 3 15 1 15

Nguyên lý thống kê 025_NLTK_HK1.2223_CD21KT1-3 7 1 7

Đồ án môn học 015_ĐAMH_HK1.22-23 25 A.404 1 25

Quản lý dự án với Agile 015_QLDAAgile_HK1.22-23_CD21CT13+LM4
Đồ án 

môn học
28 1 28

015_LTĐNTTDĐ_HK1.22-23_CD21LM_N2 30 B.402 1 30

015_LTĐNTTDĐ_HK1.22-23_CD21LM_N1 6 1 6

Quản trị mạng Linux 015_QTMLinux_HK1.22-23_CD21TM1-2 8 1 8

Nghệ thuật chữ 015_NTC_HK1.22-23_CD21DH234 37 B.404 1 37

Lập trình hướng đối tượng 015_LTHĐT_HK1.22-23_CD21CT13+LM4 28 B.204 1 28

Nghiệp vụ quản lý kho xuất nhập khẩu 025_NVQLKXNK_HK1.2223_CD21LG1 - 3 15 1 15

Quản trị mạng 015_QTM_HK1.22-23_CD21CM 16 1 16

Thị trường chứng khoán 025_TTCK_HK1.2223_CD21KT1-3 7 1 7

Thương mại điện tử 025_TMDT_HK1.2223_CD21QT1 - 4 27 1 27

Tối - Ca 5 

(Từ 18h00')
Quản lý dự án với Agile 015_QLDAA_HK1.22-23_CD21CT11

Đồ án 

môn học
18 A.309 1 18

015_LTGDW1_HK1.22-23_CD21CT.N1 35 A.406 1 35

Ba 

15/11/2022

Trên 

máy

Tư 

16/11/2022

Các 

khóa/ 

Các khoa

Chiều - Ca 3 

(Từ 13h00')

Chiều - Ca 4 

(Từ 15h00')

Lập trình đa nền tảng trên di động

A.405

Viết

Các 

khóa/ 

Các khoa

B.403

Viết

Các 

khóa/ 

Các khoa

Trên 

máy

Lập trình Android cơ bản

B.403
Trên 

máy

A.401

A.402

Sáng - Ca 1

(Từ 7h30')

Lập trình giao diện web 1



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP

HÌNH

THỨC 

THI

KHÓA/ 

KHOA

SỐ 

LƯỢNG 

SV

PHÒNG 

THI

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
GHI CHÚ

015_LTGDW1_HK1.22-23_CD21CT.N2 25 A.407 1 25

015_LTGDW1_HK1.22-23_CD21CT.N3 29 A.309 1 29

015_LTGDW1_HK1.22-23_CD21CT.N4 26 A.209 1 26

Quản trị hệ thống Web server và Mail server 015_QTHTWS&MS_HK1.22-23_CD21TM1-2 8 1 8

Thiết kế mạch điện tử 015_TKMĐT_HK1.22-23_CD21CM 22 1 22

Quản trị sản phẩm 025_QTSP_HK1.2223_CD21MK1-3+CD22MK1 Viết 24 A.401 1 24

015_LTGDW1_HK1.22-23_CD21CT.N5 28 A.406 1 28

015_LTGDW1_HK1.22-23_CD21CT.N6 16 A.407 1 16

015_LTGDW1_HK1.22-23_CD21CT.N8 32 A.309 1 32

015_LTGDW1_HK1.22-23_CD21CT.N10 29 A.209 1 29

Quản trị tài chính 025_QTTC_HK1.2223_CD21LG1 - 3 13 1 13

Quản trị thương hiệu 025_QTTH_HK1.2223_CD21MK1-3+CD22MK1 24 1 24

Vi Điều khiển 015_VĐK_HK1.22-23 16 A.402 1 16

Lập trình server cho Android 015_LTS.Android_HK1.22-23_CD21LM_N2 7 B.402 1 7

Lập trình server cho Android 015_LTS.Android_HK1.22-23_CD21LM_N1 29 B.403 1 29

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 015_HQTCSDL_HK1.22-23_CD21CT13+LM4 28 B.404 1 28

Tối - Ca 5 (Từ 

18h00')
Lập trình hướng đối tượng LTHĐT_HK1.2223_CD21CT11

Trên 

máy
9 B.404 1 9

015_LTPHP1_HK1.22-23_CD21CT.N1 34 A.406 1 34

Năm 

17/11/2022

Tư 

16/11/2022

Sáng - Ca 1

(Từ 7h30')

Các 

khóa/ 

Các khoa

Các 

khóa/ 

Các khoa

Chiều - Ca 3 

(Từ 13h00')

Sáng - Ca 2

(Từ 9h30')

Lập trình PHP 1
Trên 

máy

Các 

khóa/ 

Các khoa

Lập trình giao diện web 1
Trên 

máy

Các 

khóa/ 

Các khoa

B.201

Trên 

máy

A.401

Viết

Trên 

máy

Sáng - Ca 1

(Từ 7h30')

Lập trình giao diện web 1



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP

HÌNH

THỨC 

THI

KHÓA/ 

KHOA

SỐ 

LƯỢNG 

SV

PHÒNG 

THI

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
GHI CHÚ

015_LTPHP1_HK1.22-23_CD21CT.N2 29 A.407 1 29

015_LTPHP1_HK1.22-23_CD21CT.N4 30 A.309 1 30

015_LTPHP1_HK1.22-23_CD21CT.N5 32 A.209 1 32

Quảng cáo với Google Ads 025_QCVGA_HK1.2223_CD21LG1 - 3 Viết 22 A.401 1 22

015_LTPHP1_HK1.22-23_CD21CT.N7 32 A.406 1 32

015_LTPHP1_HK1.22-23_CD21CT.N8 30 A.407 1 30

015_LTPHP1_HK1.22-23_CD21CT.N9 29 A.309 1 29

Nghiệp vụ thủ tục hải quan 025_NVTTHQ_HK1.2223_CD21LG1 - 3 Viết 16 A.401 1 16

015_CTMT_HK1.22-23_CD21CT.N2 30 A.401 1 30

015_CTMT_HK1.2223_CD22LM2 32 A.402 1 32

0151_CTMT_HK1_22.23_CD22CT10 26 A.403 1 26

015_CTMT_HK1.2223_CD22CT12_Đ4 30 A.404 1 30

015_CTMT_HK1.2223_CD22CT13_Đ4 30 A.405 1 30

015_CTMT_HK1.2223_CD22CT14_Đ4 31 A.401 1 31

015_CTMT_HK1.2223_CD22CM4+LM3+TD2+TM4_Đ

4
23 A.402 1 23

015_CTMT_HK1.2223_CD22CT3_D3 30 A.403 1 30

Hai 

21/11/2022

Hai 

21/11/2022

Năm 

17/11/2022

Sáng - Ca 1

(Từ 7h30')

Sáng - Ca 1

(Từ 7h30')

Lập trình PHP 1
Trên 

máy

Lập trình PHP 1
Trên 

máy

Các 

khóa/ 

Các khoa

Các 

khóa/ 

Các khoa

Các 

khóa/ 

Các khoa

Các 

khóa/ 

Các khoa

Viết

Sáng - Ca 2

(Từ 9h30')

Sáng - Ca 2

(Từ 9h30')

Viết

Cấu trúc máy tính

Cấu trúc máy tính



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP

HÌNH

THỨC 

THI

KHÓA/ 

KHOA

SỐ 

LƯỢNG 

SV

PHÒNG 

THI

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
GHI CHÚ

015_CTMT_HK1.2223_CD22CT4_D3 31 A.404 1 31

015_CTMT_HK1.2223_CD22CT5_D3 30 A.405 1 30

015_CTMT_HK1.2223_CD22CT7_D3 30 A.401 1 30

015_CTMT_HK1.2223_CD22CT6_D3 30 A.402 1 30

015_CTMT_HK1.2223_CD22CT8_D3 29 A.403 1 29

015_CTMT_HK1.2223_CD22TM3,TD1_D3 25 A.404 1 25

015_CTMT_HK1.2223_CD22CT9_D3 31 A.405 1 31

Màu sắc 015_MS_HK1.2223_CD22DH4,5_D3 Vấn đáp 55 A.201 1 55

Chiều - Ca 4 

(Từ 15h00')
Pháp luật 025_PL_HK1.2223_CD22CT14_Đ4 Viết 31 A.401 1 31

025_GDCT_HK1.2223_CD22CT8,9,LM2_D3 39 A.401 1 39

025_GDCT_HK1.2223_CD22CT8,9,LM2_D3(tt) 39 A.402 40 78

025_GDCT_HK1.2223_CD22DH3,4,5+KTe+MK_D3 40 A.403 1 40

025_GDCT_HK1.2223_CD22DH3,4,5+KTe+MK_D3(tt

)
40 A.404 41 80

025_GDCT_HK1.2223_CD22DH3,4,5+KTe+MK_D3(tt

)
40 A.405 81 120

025_GDCT_HK1.2223_CD22CT3,4,5+CM3_D3 35 A.401 1 35

025_GDCT_HK1.2223_CD22CT3,4,5+CM3_D3(tt) 35 A.402 36 70

025_GDCT_HK1.2223_CD22CT3,4,5+CM3_D3(tt) 40 A.403 71 110

Hai 

21/11/2022

Ba 

22/11/2022

Ba 

22/11/2022

Chiều - Ca 3 

(Từ 13h00')

Các 

khóa/ 

Các khoa

Các 

khóa/ 

Các khoa

Viết

Viết

Viết
Sáng - Ca 2

(Từ 9h30')

Các 

khóa/ 

Các khoa

Các 

khóa/ 

Các khoa

Sáng - Ca 1

(Từ 7h30')

Sáng - Ca 2

(Từ 9h30')
Viết

Cấu trúc máy tính

Giáo dục Chính trị

Giáo dục Chính trị

Cấu trúc máy tính



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP

HÌNH

THỨC 

THI

KHÓA/ 

KHOA

SỐ 

LƯỢNG 

SV

PHÒNG 

THI

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
GHI CHÚ

025_GDCT_HK1.2223_CD22CT6,7,TM3,TD1+CT11_

D3
40 A.404 1 40

025_GDCT_HK1.2223_CD22CT6,7,TM3,TD1+CT11_

D3(tt)
41 A.405 41 81

Màu sắc 015_MS_HK1.2223_CD22DH3 Vấn đáp 29 A.201 1 29

025_GDCT_HK1.2223_CD22CT14+Kinh tế.Đ4 40 A.401 1 40

025_GDCT_HK1.2223_CD22CT14+Kinh tế.Đ4(tt) 23 41 63

025_GDCT_HK1.2223_CD22CT10 25 1 25

025_GDCT_HK1.2223_CD22CT12+CT13+DH6+CM4+

LM3+TD2+TM4_Đ4
35 A.403 1 35

025_GDCT_HK1.2223_CD22CT12+CT13+DH6+CM4+

LM3+TD2+TM4_Đ4(tt)
35 A.404 36 70

025_GDCT_HK1.2223_CD22CT12+CT13+DH6+CM4+

LM3+TD2+TM4_Đ4(tt)
41 A.405 71 111

015_TKHAVAP_HK1.2223_CD22DH3_D3 28 B.402 1 28

015_TKHAVAP_HK1.2223_CD22DH4_D3 30 B.403 1 30

015_TKHAVAP_HK1.2223_CD22DH5_D3 27 B.404 1 27

015_MMT_HK1.22-23_CD21CT.N1 21 1 21

015_MMT_HK1.22-23_CD21CT.N2 14 1 14

015_MMT_HK1.2223_CD22LM2 19 1 19

Ba 

22/11/2022

Các 

khóa/ 

Các khoa

Tư 

23/11/2022

Viết

A.402

A.402

A.401

Các 

khóa/ 

Các khoa

Các 

khóa/ 

Các khoa

Trên 

máy

Viết
Sáng - Ca 2

(Từ 9h30')

Các 

khóa/ 

Các khoa

Sáng - Ca 1

(Từ 7h30')

Chiều - Ca 3 

(Từ 13h00')

Thiết kế hình ảnh với Adobe Photoshop

Giáo dục Chính trị

Mạng máy tính

Chiều - Ca 4 

(Từ 15h00')

Viết

Giáo dục Chính trị



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP

HÌNH

THỨC 

THI

KHÓA/ 

KHOA

SỐ 

LƯỢNG 

SV

PHÒNG 

THI

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
GHI CHÚ

015_MMT_HK1.2223_CD22CM3 22 1 22

015_MMT_HK1.2223_CD22TD1_D3 13 1 13

015_MMTHK1.2223_CD22CT10 25 1 25

015_MMT_HK1.2223_CD22CT3_D3 30 A.404 1 30

015_MMT_HK1.2223_CD22CT4_D3 31 A.405 1 31

015_MMT_HK1.2223_CD22CT5_D3 30 A.401 1 30

015_MMT_HK1.2223_CD22CT6_D3 29 A.402 1 29

015_MMT_HK1.2223_CD22CT7_D3 30 A.403 1 30

015_MMT_HK1.2223_CD22CT8_D3 29 A.404 1 29

015_MMT_HK1.2223_CD22CT9_D3 31 A.405 1 31

025_KTVM_HK1.2223_CD21 33 A.401 1 33

025_KTVM_HK1.2223_CD22 33 A.402 1 33

025_KTVM_HK1.2223_CD22(tt) 30 A.403 34 63

Nhập môn công nghệ kỹ thuật máy tính 015_NMCNKTMT_HK1_22.23_CD22CM1,2,3 26 A.404 1 26

Nhập môn đồ họa 015_NMĐH_HK1.2223_CD22DH4,5_D3 Vấn đáp 55 A.201 1 55

Điện tử cơ bản 015_ĐTCB_HK1_22.23_CD22CM1,2,3 Viết 26 A.405 1 26

015_NMĐH_HK1.2223_CD22DH3 28 1 28

015_NMĐH_HK1.2223_CD22ĐH6_Đ4 28 1 28

Anh văn 3 105_AV3_HK1.2223_K19.HL 4 1 4

Tư 

23/11/2022

A.402

A.403

Viết

Các 

khóa/ 

Các khoa

Các 

khóa/ 

Các khoa

A.201

A.207

Các 

khóa/ 

Các khoa

Vấn đáp

Viết
Sáng - Ca 2

(Từ 9h30')

Sáng - Ca 1

(Từ 7h30')

Tối - Ca 5 

(Từ 18h00')
Viết

Mạng máy tính

Mạng máy tính

Chiều - Ca 3 

(Từ 13h00')

Viết

Nhập môn đồ họa

Kinh tế vi mô



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP

HÌNH

THỨC 

THI

KHÓA/ 

KHOA

SỐ 

LƯỢNG 

SV

PHÒNG 

THI

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
GHI CHÚ

Anh văn chuyên ngành 105_AVCN_HK1.2223_K19.HL 1 1 1

Tiếng Anh 2 105_TA2_HK1.2223_Toi 12 1 12

015_TKĐH_HK1.2223_CD22CT9_D3 31 B.402 1 31

015_TKĐH_HK1.2223_CD22LM2 18 B.403 1 18

015_TKĐH_HK1.22.23_CD22CT10 25 B.404 1 25

015_TKĐH_HK1.2223_CD22CT3_D3 30 B.402 1 30

015_TKĐH_HK1.2223_CD22CT4_D3 31 B.403 1 31

015_TKĐH_HK1.2223_CD22CT5_D3 30 B.404 1 30

015_TKĐH_HK1.2223_CD22CT6_D3 30 B.402 1 30

015_TKĐH_HK1.2223_CD22CT7_D3 30 B.403 1 30

015_TKĐH_HK1.2223_CD22CT8_D3 29 B.404 1 29

015_TKĐH_HK1.2223_CD22TM3,TD1_D3 20 B.204 1 20

105_TA2_HK1.2223_N1 30 A.401 1 30

105_TA2_HK1.2223_N2 45 A.402 1 45

105_TA2_HK1.2223_KT 28 A.403 1 28

Tối - Ca 5 

(Từ 18h00')
Thiết kế đồ họa 015_TKĐH_HK1.22-23_CD22CT11.tối

Trên 

máy
24 B.404 1 24

015_TH_HK1.22-23_CD21CT13 23 B.602 1 23

015_TH_HK1.2223_CD22CT8_D3 28 B.402 1 28

015_TH_HK1.2223_CD22LM2 18 B.403 1 18

015_TH_HK1.2223_CD22MK1+CM3_D3 37 B.404 1 37

015_TH_HK1.2223_CD22LG+QT_D3 27 B.204 1 27

015_TH_HK1.2223_CD22DH3_D3 28 B.602 1 28

015_TH_HK1.2223_CD22DH4_D3 27 B.402 1 27

Năm 

24/11/2022

Các 

khóa/ 

Các khoa

A.207

Sáu 

25/11/2022

Chiều - Ca 3 

(Từ 13h00')

Sáng - Ca 2

(Từ 9h30')

Sáng - Ca 1

(Từ 7h30')

Tối - Ca 5 

(Từ 18h00')
Viết

Các 

khóa/ 

Các khoa

Các 

khóa/ 

Các khoa

Sáng - Ca 1

(Từ 7h30')

Thiết kế đồ họa

Trên 

máy

Trên 

máy

Trên 

máy

Các 

khóa/ 

Các khoa

Các 

khóa/ 

Các khoa

Các 

khóa/ 

Các khoa

Trên 

máy

Sáng - Ca 2

(Từ 9h30')

Tin học

Tin học

Trên 

máy

Thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ họa

Tiếng Anh 2 Viết
Chiều - Ca 4 

(Từ 15h00')



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP

HÌNH

THỨC 

THI

KHÓA/ 

KHOA

SỐ 

LƯỢNG 

SV

PHÒNG 

THI

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
GHI CHÚ

015_TH_HK1.2223_CD22DH5_D3 27 B.403 1 27

015_TH_HK1.2223_CD22TM3,TD1+KT2_D3 32 B.404 1 32

015_TH_HK1.2223_CD22CT9_D3 31 B.204 1 31

015_TH_HK1.2223_CD22CT10 24 B.602 1 24

015_TH_HK1.22-23_CD22CT12_Đ4 30 B.603 1 30

015_TH_HK1.2223_CD22ĐH6_Đ4 29 B.402 1 29

015_TH_HK1.2223_CD22CT13_Đ4 30 B.403 1 30

015_TH_HK1.2223_CD22CT14_Đ4 31 B.404 1 31

015_TH_HK1.2223_CD22CM4+LM3+TD2+TM4_Đ4 23 B.204 1 23

015_TH_HK1.22-23_CD22QT4+MK2+KT3+LG4_D4 31 B.602 1 31

015_TH_HK1.22.23_CD22CT3_D3 29 B.603 1 29

015_TH_HK1.2223_CD22CT4_D3 30 B.402 1 30

015_TH_HK1.2223_CD22CT5_D3 29 B.403 1 29

015_TH_HK1.2223_CD22CT6_D3 30 B.404 1 30

015_TH_HK1.2223_CD22CT7_D3 30 B.204 1 30

Sáu 

25/11/2022

Tối - Ca 5 

(Từ 18h00')
Tin học 015_TH_HK1.22-23_CD22CT11.tối

Trên 

máy

Các 

khóa/ 

Các khoa

25 B.403 1 25

Cấu trúc máy tính 015_CTMT_HK1.2223_CD22CT15_D4 22 1 22

Web framework 016_WFW_HK1.22-23_K20.HL(ghép CD21CL) 6 1 6

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 015_HQTCSDL_HK1.22-23_CD21CT11
Trên 

máy
21 B.404 1 21

Hai 

28/11/2022

Tối - Ca 5 

(Từ 18h00')

Viết A.207

Các 

khóa/ 

Các khoa

Trên 

máy

Sáu 

25/11/2022

Các 

khóa/ 

Các khoa

Các 

khóa/ 

Các khoa

Các 

khóa/ 

Các khoa

Trên 

máy

Sáng - Ca 2

(Từ 9h30')

Chiều - Ca 3 

(Từ 13h00')

Chiều - Ca 4 

(Từ 15h00')

Tin học

Tin học

Tin học

Trên 

máy



THỨ- NGÀY BUỔI- CA TÊN MÔN HỌC/ MÔ ĐUN TÊN NHÓM LỚP HP

HÌNH

THỨC 

THI

KHÓA/ 

KHOA

SỐ 

LƯỢNG 

SV

PHÒNG 

THI

STT

Bắt 

đầu

STT

đến
GHI CHÚ

Ba 

29/11/2022

Tối - Ca 5 

(Từ 18h00')
Giáo dục Chính trị 025_GDCT_HK1.2223_CD22CT15_Đ4 Viết 21 A.207 1 21

Ứng dụng Web 016_UDW_HK1.22-23_K20.HL(Ghép CL21CT1) Vấn đáp 15 B.402 1 15

Tin học 015_TH_HK1.2223_CD22CT15_D4
Trên 

máy
24 B.404 1 24

Năm 

01/12/2022

Tối - Ca 5 

(Từ 18h00')
Thiết kế web 2 015_TKW2_HK1.22-23_CD21CT11 Vấn đáp 24 B.404 1 24

Lưu ý:

Tư 

30/11/2022

Tối - Ca 5 

(Từ 18h00')

Các 

khóa/ 

Các khoa

TS.Cao Tùng Anh Bùi Văn ThuậnNguyễn Văn Thái

Lập Bảng

Đã ký

Ban Giám Hiệu

Đã ký

Phòng KT-ĐBCL

Đã ký

TP.HCM, ngày 31 tháng  10 năm 2022

- Sinh viên khi đi thi phải trình Thẻ Sinh viên hoặc CMND.

- Sinh viên cần chép kỹ lịch thi về thời gian thi, phòng thi để tránh đến trễ giờ thi.

- Tất cả các câu hỏi thắc mắc liên quan đến lịch thi sinh viên vui lòng liên hệ Phòng KT-ĐBCL (Bộ phận Khảo thí) để được giải đáp.


























